
Mẫu hộp ZINFORCOL

 

 

: 70mg (ương đương ]0 mg kẽm nguyên 16)
đủ: 1 viên.

   
CHONG CHỈ ĐỊNH:
Mẫn cẻm với bốt cúthònh phển nờo củd thuốc.

BẢOQUẢN:
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 3Œ'C,trónh ónh sóng.
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Đọc kỹ hướng dẫn sử dựng trước khi dùng
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- LỀU DÙNG: thức Gn để giỏm khó chịu ở đường tiêu hóa.

+ Đối với trẻ dưới sáu tuổi: Hòa viênthuốc vào 5ml+ Tiêu chởy: Trẻ < ó†húng tuổi: Mỗi lồn 1 viên,ngèày

1 lần,uống liên tục †ù 10 đến 14ngòy.
Trẻ > 6 thang tuổi: Mỗi lồn 2 viên, ngỏy 1 lần, uống
liên tục từ 10 đến 14ngòy.
+Trường hợpthiếu kẽm: SDK 8
Trẻ em:Nhỏ hơn 10kg: Mỗi lồn 2 viên,ngòy1 lồn, 4 ẩn -
TỪ 10kg đến 301@: Mỗi lồn 2Viên,ñgðy1Ù lượng 16g chuốn ;TGCS

nước và cho trẻ uống.
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Kẽm gluconat 70mg -
(Tuơng đương 10 mg kẽm nguyên tô)

Zinforc‹
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Zinforcol ZinforC‹ š
Kém gluconat 70mg ; CT CP HÓA DƯỢCV x9

(Tuơng đương 10 mg kẽm nguyên tô)

5 VIETNAM CHEMICO PHARMACEUTICAL, JSC Zinforcol VIINAMCHEMICOPHARMACEUTICAL, JSC Z

GMP .\AVHO GMP .WHO

https://trungtamthuoc.com/



HUONG DAN SU DUNG THUOC

ZINFORCOL

1. TEN THUOC: Zinforcol

2. CONG THUC

Kém Gluconat: 70 mg (tuong duong 10 mg kẽm nguyên tố)

Tá dược: Vừa đủ 1 viên

Tá dược bao gồm: lactose, tinh bột san, povidon, bét talc, magnesi stearat.

3. DANG BAO CHE CUA THUOC: Vién nén

4. CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ: ự⁄

* Các đặc tính Dược lực học:

Kẽm là một chất cân thiết cho chức năng của nhiễu enzym trong cơ thé như Carbo

anhydrase, Phosphafase kiềm, Carboxy peptidase, Oxydo redutase, Fransferase, Ligase,

Hydrorase, Isomerase, Alcoldehydro genase. Kém gitt vai Irò quan trọng trong quá trình

tong hop AND va ARN, nén rất cân thiết cho sựphát triển của cơ thể.

Thiếu hụt kẽm gây ra các triệu chứng như chậm phát triển trí tuệ, rụng tóc, ia chảy,

chậm phát triển sinh dục, liệt đương, ảnh hưởng đến da và mắt, chán ăn. Hơn nữa, các triệu

chứng có thể xuất hiện như giảm cân, chậm lành vết thương, thay đổi vị giác, tỉnh thần lơ

mơ, nhạy cảm với các bệnh nhiễm trùng như HIV hoặc AIDS, đái đường típ 2 và góp phần

vào nguyên nhân vô sinh ở nam giới và bệnh trẻ em bị thiếu tập trung do rối loạn hiếu

động thái quá.

* Các đặc tính Dược động học:

Kẽm được hấp thu không hoàn toàn qua đường tiễu hóa và bị giảm khi có sự hiện

điện của một số thành phân dinh dưỡng như phospho hữu cơ (phyt4l) Sinh khả dụng của

kẽm thường khoảng từ 20 % đến 30 %. Kẽm được phân phối khắp cơ thể với nông độ cao

nhất được tìm thấy ở cơ, xương, da, mắt và dịch của tuyến tiên liệt. Được đào thải chủ yếu

qua phân, một lượng nhỏ qua nước tiểu và mồ hôi.

5. CHỈ ĐỊNH:

- Tiêu chảy ở trẻ em suy dinh dưỡng (uống kết hợp với các dung dịch bù nước và

điện giải).

- Cơ thê thiếu kẽm.
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6. LIZU DÙNG ~ CÁCH DÙNG: Theo chỉ dẫn của bác sĩ hoặc theo hướng dẫn dưới

đây

- Liều dùng:

+ Tiêu chảy:

Trẻ < 6 tháng tuổi: Mỗi lần 1 viên, ngày 1 lần, uống liên tục từ 10 đến 14 ngày.

Trẻ > 6 tháng tuổi: Mỗi lần 2 viên, ngày 1 lần, uống liên tục từ 10 đến 14 ngày

+ Trường hợp thiếu kẽm:

Trẻ em:

Nhỏ hơn 10 kg: Mỗi lần 2 viên, ngày 1 lần.

Từ 10 kg đến 30 kg: Mỗi lần 2 viên, ngày từ 1 đến 3 lần.

Trên 30 kg: Mỗi lần 5 viên, ngày từ1 đến 3 lần.

Người lớn: Mỗi lần 5 viên, ngày từ 3 đến 5 lần.

- Cách dùng:

+ Dùng theo đường uống, nên dùng cùng với thức ăn để giảm khó chịu ở đường tiêu

hóa.

+ Đối với trẻ dưới sáu tuổi: Hòa viên thuốc vào 5 ml nước và cho trẻ uống.

Chú ý: Có các dạng thuốc phù hợp hơn cho đối tượng này.

7. CHÓNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Wy

8. THAN TRONG:

Khi sử dụng cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bu hoặc đang dùng bất kỳ loại

thuốc nào, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ.

9. TƯƠNG TÁC THUỐC:

Sự hấp thu kẽm bị giảm khi dùng cùng với penicillamin, tetracyclin và chế phẩm có

chứa phospho.

Kém làm giảm hấp thu đồng, fluoroquinolon, sat, penicillamin va tetracyclin.

10. SW DUNG CHO PHY NU CO THAI HOAC CHO CON BU:

Khi sử dụng thuốc cho phụ nữ đang mang thai và phụ nữ cho con bú cần tham khảo

ý kiến của bác sĩ. Dừng thuốc ngay nếu xuất hiện bất kỳ phản ứng phụ nào của thuốc.

11. SỬ DỤNG CHO NGƯỜI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không ảnh hưởng tới người lái xe và vận hành máy móc.

12. TAC DUNG KHONG MONG MUON:
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Các tác dụng phụ thường gặp là: đau bụng, khó tiêu, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, kích

ứng dạ dày, viêm dạ dày. Dùng kẽm kéo dài có thể gây thiếu đồng, thiếu máu nhược sắc,

giảm bạch cầu trung tính.

13. QUA LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Quá liều cấp: Sử dụng chất hấp phụ như sữa, carbonat kiềm và than hoạt tính. Tránh

sử dụng phương pháp nôn hoặc rửa dạ dày.

Khi dùng liều cao kéo dài: Làm giảm nồng độ kẽm trong huyết tương bằng cách sử

dụng thuốc tạo chelat như natri edetat hoặc calci edetat.

14. HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

15. BAO QUAN: Bao quản nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng.

16. ĐÓNG GÓI: Vi 10 viên, hộp 10 vi.

17. TIEU CHUAN: Tiéu chuan cơ sở

7%
KHÔNG DÙNG QUÁ LIÊU CHỈ ĐỊNH. Ìry

DE XA TAM TAY TRE EM.

KHONG DUNG THUOC QUA THOI HAN SU DUNG.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SU DUNG TRUGC KHI DUNG.

THONG BAO CHO BAC SI NHUNG TAC DUNG KHONG MONG MUON GAP PHAI KHI DUNG THUOC

 

NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN CUA BAC SI.

 

CONG TY CO PHAN HOA DUOC VIET NAM

Dia chi van phong: 273 Tay Son — Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: 04.3853.3396/ 3853.4148

Địa chỉ nhà máy sản xuất: 192 Đức Giang — Long Biên — Hà Nội.

Điện thoại: 04.3655.7842/ 2243.1603

  

TUQ.CUC TRUONG
P.TRƯỞNG PHÒNGx7. 0 “Sa

G£ - xứ, dH i Wg

https://trungtamthuoc.com/

admin
Rectangle

admin
Rectangle




